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Ủy ban 

TT nhân dân Tổng thu Thu Ghi chú

huyện giao NSNN NS xã

A B 1 2 3                                 4               

Tổng thu ngân sách ( A + B) 7,476,000,000       7,476,000,000        6,576,000,000        

A Thu cân đối ngân sách ( I+…..+IV) 7,396,000,000       7,396,000,000        6,496,000,000        

I Các khoản thu xã hưởng 100% 394,000,000          394,000,000           394,000,000           

1 Phí lệ phí 46,000,000            46,000,000              46,000,000             

 - Lệ phí Môn bài hộ cá thể 16,000,000            16,000,000              16,000,000             

 - Thu lệ phí chứng thực 30,000,000            30,000,000              30,000,000             

2 Thuế thu nhập cá nhân              47,000,000                 47,000,000                 47,000,000   

3 Thuế giá trị gia tăng 125,000,000          125,000,000            125,000,000           

Hộ cá thể 120,000,000          120,000,000           120,000,000          

Hợp tác xã 5,000,000              5,000,000               5,000,000              

4 Lệ phí trước bạ 16,000,000            16,000,000              16,000,000             

5  - Thu quỹ đất công ích và HLCS 90,000,000            90,000,000              90,000,000             

6 Thu khác 70,000,000            70,000,000              70,000,000             

 - Phí đò ngang 20,000,000            20,000,000              20,000,000             

 - Thu khác 50,000,000            50,000,000              50,000,000             

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % 3,000,000,000       3,000,000,000        2,100,000,000        

1 Thu tiền sử dụng đất 3,000,000,000       3,000,000,000         2,100,000,000        

2 Tiền thuê đất 0 -                           -                           

III Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 4,002,000,000       4,002,000,000        4,002,000,000        

1 Thu bổ sung cân đối từ NS cấp trên 3,026,000,000       3,026,000,000         3,026,000,000        

2 Thu bổ sung có mục tiêu trong năm 976,000,000          976,000,000            976,000,000           

Trích 10% tiết kiệm chi thường xuyên 92,000,000            92,000,000             92,000,000            

IV Thu chuyển nguồn năm trước - -                           -                           

B Các khoản thu để lại chi qua QL Ngân sách xã 80,000,000            80,000,000             80,000,000             

1 Thu huy động nhân dân đóng góp 80,000,000            80,000,000              80,000,000             
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